
Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị vô sinh do buồng trứng đa nang

Họ tên BN:

Chẩn đoán (ICD):

Phương pháp kiểm tra:

TT Hạng mục
kiểm tra

Nội dung
kiểm tra

MS
tiêu
chí

Tiêu chuẩn/ Yêu cầu
đạt được

Kết quả Mô tả
tình

trạng
không

đạt

Ghi chú

Đạt/
Có

Khôn
g đạt/
Khôn
g có

Khô
ng
áp
dụng

1
Đánh giá
và chẩn

đoán

Đánh giá

1.1 Chẩn đoán bệnh nhân
hiếm muộn

1.2* Ghi nhận các triệu
chứng lâm sàng rối
loạn phóng noãn

1.3* Chỉ định đúng các xét
nghiệm cận lâm sàng

Chẩn đoán
và phân
loại (nếu
có)

1.4 Nhận biết hình ảnh
buồng trứng đa nang
trên siêu âm

1.5* Chẩn đoán được PCOS
dựa trên tiêu chuẩn
Rotterdam

2 Điều trị

Xử trí cấp
cứu (nếu

có)

Phương
pháp điều
trị (bao

gồm điều
trị toàn

diện, phối
hợp đa
ngành:
dinh

dưỡng,

2.1* Hướng dẫn thay đổi lối
sống

2.2 Hướng dẫn quan hệ tự
nhiên

2.3 Chỉ định IUI

2.4 Chỉ định IVF



PHCN...)

Theo dõi
& xử trí

tai
biến/biến

chứng
(thuốc, thủ

thuật...)

2.5 Chẩn đoán và xử trí
quá kích buồng trứng

2.6 Xử trí đa thai

3 Theo dõi
sau ra viện

Tiêu
chuẩn xuất
viện  (nếu
có)

Hướng
điều trị

tiếp theo

3.1* Hướng dẫn khám thai
định kỳ

Giáo dục
sức khỏe

bệnh nhân

3.2 Duy trì lối sống lành
mạnh

3.3 Các nguy cơ sức khỏe
liên quan đến hội
chứng buồng trứng đa
nang

Tổng tiêu chí 14

Số tiêu chí dấu * 6

Số tiêu chí thường áp dụng

Kết quả số lượng/ Xếp loại tiêu chí thường

Kết quả số lượng/ Xếp loại tiêu chí dấu *

Xếp loại 2 tiêu chí

Hướng dẫn:Tiêu chuẩn: Mỗi HSBA được đánh giá là Đạt theo checklist phải đảm bảo
các tiêu chuẩn sau đây:

● Những tiêu chí có đánh dấu *: là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt trong quá trình đánh giá
(nếu chỉ cần 1 trong những tiêu chí có dấu * không đạt thì coi như HSBA đó là không
đạt)

● Đảm bảo về số lượng những tiêu chí còn lại (không có dấu sao) đạt 90%


